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Đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

---------

Thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 231-KH/TWĐTN-BTC ngày 26/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Trên cơ sở báo cáo của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức 13 cuộc kiểm tra, giám sát, làm việc tại cơ sở
, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn (vào tháng 7/2020), tổ chức Hội nghị xin ý kiến các Vụ chức năng của các Ban, Văn phòng Trung ương Đảng góp ý một số nội dung đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế cán bộ Đoàn (vào tháng 3/2021). Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng báo cáo, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn (sau đây gọi tắt là Quy chế), cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp: cấp Trung ương; cấp tỉnh và tương đương; cấp huyện và tương đương; cấp cơ sở (gồm đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở). Trong đó, cấp tỉnh bao gồm 63 tỉnh, thành đoàn và 4 đoàn trực thuộc (Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên quân đội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương); cấp huyện bao gồm 705 quận, huyện, thị, thành đoàn và 672 đoàn tương đương cấp huyện; cấp cơ sở bao gồm 20.531 đoàn cơ sở, 17.526 chi đoàn cơ sở và 234.993 chi đoàn (số liệu tính đến tháng 5/2021). 

1. Đối với cấp Trung ương:

Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp Trung ương, có chức năng tham mưu cho Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn để tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hiện nay, Trung ương Đoàn có 36 ban, đơn vị trực thuộc, gồm 3 khối: Khối các ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Văn phòng Đảng -  đoàn thể (13 đơn vị)
; khối đơn vị sự nghiệp (18 đơn vị)
  và khối các đơn vị doanh nghiệp (05 đơn vị)
.

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn là 2.346 người, trong đó có 119 cán bộ Đoàn chuyên trách (cán bộ thuộc các ban phong trào, bộ phận tổng hợp – thi đua của Văn phòng Trung ương Đoàn).
Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bầu là 151 đồng chí, hiện tại có 130 đồng chí (khuyết 21 đồng chí); Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là 33 đồng chí, hiện có 27 đồng chí (khuyết 06 đồng chí), Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện có 05 đồng chí (khuyết 02 đồng chí).
2. Đối với cấp tỉnh:

Thực hiện quyết định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cơ bản số lượng đầu mối các ban, đơn vị trực thuộc Đoàn cấp tỉnh giảm 87 đơn vị, đa số các đơn vị có từ 04-05 đầu mối, tỉnh ít nhất có 03 đầu mối, nhiều nhất có 09 đầu mối
. Ngoài ra, có 02 đơn vị là Quảng Ninh thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Bình Phước thành lập văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc.
Biên chế trung bình tại cơ quan Đoàn cấp tỉnh khoảng từ 24-30 người, đơn vị được giao biên chế thấp nhất là Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 14 người, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương 18 người, Tỉnh đoàn Hậu Giang 20 người, cao nhất là Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh là 79 người, Thành đoàn Hà Nội là 64 người. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh có số lượng phù hợp với quy mô đoàn số từng tỉnh, khoảng từ 25 đến 41 ủy viên. Tổng số cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh là 1.723 đồng chí.
3. Đối với cấp huyện
Cơ quan chuyên trách được thành lập ở quận, huyện, thị, thành đoàn. Bộ máy cơ quan chuyên trách không chia thành các ban, đơn vị trực thuộc, việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được phân công cho cán bộ chuyên trách với số lượng trung bình từ 03 đến 06 cán bộ
. Đoàn tương đương cấp huyện (trong doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, trường học) không có cơ quan chuyên trách, số lượng cán bộ chuyên trách được bố trí bình quân từ 01 đến 02 cán bộ; một số đơn vị chỉ có cán bộ kiêm nhiệm. Ban Chấp hành đoàn cấp huyện có số lượng từ 15 đến 33 ủy viên. Tổng số cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện hiện nay là 3.109 người.

4. Đối với cấp cơ sở:
Không có cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Ở cấp này, đoàn xã, phường, thị trấn được bố trí 01 cán bộ chuyên trách đảm nhận chức vụ bí thư và 01 cán bộ bán chuyên trách làm phó bí thư. Các đơn vị trong các khu vực doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, trường học hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm. Ban Chấp hành đoàn cơ sở ở cấp này có từ 05 đến 15 ủy viên. Tổng số Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn là 10.017 đồng chí.
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ

1. Trung ương Đoàn 

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành công văn số 136-CV/TWĐTN ngày 20/02/2010 về việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Tổ chức quán triệt, phổ biến Quy chế đến các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cán bộ các ban khối phong trào Trung ương Đoàn trong các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, hội nghị giao ban tại cơ quan Trung ương Đoàn. Bên cạnh đó, Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa trong các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
. Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, như: chủ động tham mưu với Đảng những nội dung công tác tổ chức, cán bộ Đoàn nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức Đoàn các cấp, tạo điều kiện, cơ chế để đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có điều kiện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Để nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn các cấp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020”; tổ chức rà soát, đánh giá và sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018-2022. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn (năm 2015) và tổ chức Hội nghị chuyên đề trực tuyến toàn quốc đánh giá 10 năm Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn vào tháng 7/2020. Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đều đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công tác cán bộ Đoàn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ Đoàn, việc quản lý, phân công cán bộ Đoàn các cấp. 
2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động triển khai, phổ biến Quy chế đến các cơ sở đoàn và cán bộ tại đơn vị. Bên cạnh đó, căn cứ vào Quy chế cán bộ Đoàn, một số đơn vị đã tham mưu cấp ủy ban hành Quy chế cán bộ Đoàn riêng của đơn vị, để phù hợp hơn với điều kiện và tình hình cán bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị
. Đồng thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện
; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung của Quy chế đến các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt. Qua đó, giúp cán bộ Đoàn có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những nội dung của Quy chế, thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Quy chế đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Định kỳ tham mưu cấp ủy làm việc với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn về chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, trong đó có công tác cán bộ Đoàn; tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn

Sau khi triển khai thực hiện Quy chế cán bộ đoàn, độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ đoàn đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:

1.1. Đối với cán bộ Đoàn cấp Trung ương

1.1.1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

* Ban Bí thư Trung ương Đoàn 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện có 05 đồng chí nam, độ tuổi bình quân 40,6 tuổi. Có 03 đồng chí có trình độ Tiến sĩ, 02 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, 5/5 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

So với năm 2009 thì độ tuổi bình quân của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thời điểm hiện nay là 40,6 tuổi, cao hơn độ tuổi bình quân của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2009 (38,8 tuổi). Trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giai đoạn hiện nay được nâng cao hơn, năm 2009 chỉ có 02/05 đồng chí có trình độ sau Đại học, 01 đồng chí có trình độ lý luận chính trị Trung cấp, 01 đồng chí đang học Cao cấp lý luận chính trị thì hiện nay 05/05 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 
* Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 

Hiện nay, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là 27 người. Trong đó có 19 nam và 08 nữ. 

- Về độ tuổi
+ Từ 31 đến 40 tuổi: Có 21 đồng chí chiếm tỷ lệ 77,78%;
+ Từ 41 tuổi đến dưới 50 tuổi: Có 06 đồng chí chiếm tỷ lệ 22,22%.
Độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thời điểm hiện nay là 37 tuổi, trẻ hơn 1,5 tuổi so với độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn năm 2009 (38,5 tuổi).

- Về trình độ chuyên môn 

+ Trình độ đại học: Có 03 đồng chí chiếm tỷ lệ 11,11%;
+ Trình độ sau đại học: Có 24 đồng chí chiếm tỷ lệ 88,89%.
Trình độ chuyên môn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hiện nay cao hơn so với năm 2009, đa số có trình độ thạc sĩ (trình độ cử nhân năm 2009 có 19 đồng chí, hiện nay chỉ còn 03 đồng chí; trình độ thạc sĩ năm 2009 có 04 đồng chí, hiện nay tăng lên là 19 đồng chí; Tiến sĩ năm 2009 có 03 đồng chí, hiện nay là 05 đồng chí).
- Về đào tạo lý luận chính trị: 29/29 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp (năm 2009 vẫn còn có Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn có trình độ trung cấp hoặc đang học cao cấp).
* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

Hiện nay, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là 130 người. Trong đó có 99 nam và 31 nữ. 
- Về độ tuổi 
+ Từ 30 tuổi trở xuống: Có 01 đồng chí chiếm tỷ lệ 0,77%;
+ Từ 31 đến 40 tuổi: Có 111 đồng chí chiếm tỷ lệ 85,38%;
+ Từ 41 tuổi đến dưới 50 tuổi: Có 18 đồng chí chiếm tỷ lệ 13,85%.

- Về trình độ chuyên môn 

+ Trình độ đại học: Có 37 đồng chí chiếm tỷ lệ 28,46%;
+ Trình độ sau đại học: Có 93 đồng chí chiếm tỷ lệ 71,54%.
- Về đào tạo lý luận chính trị

+ Trình độ trung cấp: Có 15 đồng chí chiếm tỷ lệ 11,54%;
+ Trình độ cử nhân, cao cấp: Có 113 đồng chí chiếm tỷ lệ 86,92%.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hiện nay có trình độ cao, đa số có trình độ sau Đại học (chiếm 71,54%), lý luận chính trị cao cấp, cử nhân (chiếm 86,92%).

1.1.2. Cán bộ chuyên trách Đoàn cấp Trung ương

Hiện nay, số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách cấp Trung ương (cán bộ thuộc các ban phong trào, bộ phận tổng hợp – thi đua của Văn phòng Trung ương Đoàn) là 119 người. Trong đó có 78 nam và 41 nữ.

- Về độ tuổi:
+ Từ 30 tuổi trở xuống: Có 33 đồng chí chiếm tỷ lệ 27,73 %;
+ Từ 31 đến 40 tuổi: Có 66 đồng chí chiếm tỷ lệ 55,46%;
+ Từ 41 tuổi đến dưới 50 tuổi: Có 18 đồng chí chiếm tỷ 15,12%

+ Từ 50 tuổi trở lên: Có 02 đồng chí chiếm tỷ lệ 1,68%
- Về trình độ chuyên môn:

+ Trình độ đại học: Có 50 đồng chí chiếm tỷ lệ 42,02%;
+ Trình độ sau đại học: Có 69 đồng chí chiếm tỷ lệ 57,98%.
- Về đào tạo lý luận chính trị

+ Trình độ trung cấp: Có 09 đồng chí chiếm tỷ lệ 7,56%;
+ Trình độ cử nhân, cao cấp: Có 64 đồng chí chiếm tỷ lệ 53,78%.

Có thể nhận thấy, đội ngũ cán bộ Đoàn cấp Trung ương đa số là cán bộ trẻ (chiếm 90,62% cán bộ dưới 40 tuổi); có trình độ chuyên môn cao (100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên), trong đó có trên 86,56% có trình độ từ thạc sĩ trở lên; được quan tâm đào tạo trình độ lý luận chính trị (83,75% có trình độ lý luận chính trị từ cử nhân, cao cấp).

1.2. Cán bộ Đoàn cấp tỉnh

1.2.1. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh

* Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh
Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh có 607 người, có 408 nam và 199 nữ.

- Về độ tuổi 
+ Từ 30 tuổi trở xuống: Có 32 đồng chí chiếm tỷ lệ 5,27%;
+ Từ 31 đến 40 tuổi: Có 573 đồng chí chiếm tỷ lệ 94,39%;
+ Từ 41 tuổi đến 50 tuổi: Có 02 đồng chí chiếm tỷ lệ 0,33%.
- Về trình độ chuyên môn 

+ Trình độ đại học: Có 320 đồng chí chiếm tỷ lệ 52,72%;
+ Trình độ sau đại học: Có 287 đồng chí chiếm tỷ lệ 47,28%.
- Về đào tạo lý luận chính trị

+ Trình độ trung cấp: Có 115 đồng chí chiếm tỷ lệ 18,94%;

+ Trình độ cử nhân, cao cấp: Có 492 đồng chí chiếm tỷ lệ 81,06%.
Độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh thời điểm hiện nay trẻ hơn từ 0,4 đến 1 tuổi so với năm 2009. Tập thể Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh hiện nay không còn trình độ trung cấp, cao đẳng mà đa số có trình độ thạc sĩ, đại học. So với năm 2009, trình độ đại học giảm 29,4%; trình độ thạc sĩ tăng 31,3%; trình độ tiến sĩ tăng 3,2%.
* Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh 

Tính đến tháng 12/2020, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh là 2.018 người. Trong đó có 1.271 nam và 747 nữ.

- Về độ tuổi:
+ Từ 30 tuổi trở xuống: Có 290 đồng chí chiếm tỷ lệ 14,4%;
+ Từ 31 đến 40 tuổi: Có 1.725 đồng chí chiếm tỷ lệ 85,46%;
+ Từ 40 tuổi đến 50 tuổi: Có 03 đồng chí chiếm tỷ lệ 0,14%.
- Về trình độ chuyên môn 

+ Trình độ trung cấp: Có 35 đồng chí chiếm tỷ lệ 1,74%;

+ Trình độ cao đẳng: Có 12 đồng chí chiếm tỷ lệ 0,59%;

+ Trình độ đại học: Có 1.302 đồng chí chiếm tỷ lệ 64,51%;
+ Trình độ sau đại học: Có 669 đồng chí chiếm tỷ lệ 33,16%.
- Về đào tạo lý luận chính trị

+ Trình độ sơ cấp: Có 183 đồng chí chiếm tỷ lệ 9,07%;

+ Trình độ trung cấp: Có 860 đồng chí chiếm tỷ lệ 42,61%;
+ Trình độ cử nhân, cao cấp: Có 975 đồng chí chiếm tỷ lệ 48,32%.

Đa số Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh có độ tuổi trẻ (dưới 40 tuổi chiếm 99,86%), đa số có trình độ từ Đại học trở lên (chiếm 97,67%), trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm gần 50%.
1.2.2. Cán bộ chuyên trách Đoàn cấp tỉnh
Hiện nay, số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh là 1.723 người, trong đó: Số cán bộ trong biên chế là 1.482 người; số cán bộ hợp đồng 68: 104 người và số cán bộ hợp đồng do đơn vị tự trả lương: 137 người.
- Về độ tuổi 
+ Từ 30 tuổi trở xuống: Có 422 đồng chí chiếm tỷ lệ 24,5%;
+ Từ 31 đến dưới 40 tuổi: Có 1.179 đồng chí chiếm tỷ lệ 68,43%;
+ Trên 40 tuổi: Có 122 đồng chí chiếm tỷ lệ 7,08%.
- Về trình độ chuyên môn:

+ Trung cấp: Có 18 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,04%;

+ Cao đẳng: Có 15 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,87%;

+ Đại học: Có 1.287 đồng chí, chiếm tỷ lệ 74,7%;
+ Sau Đại học: Có 403 đồng chí, chiếm tỷ lệ 23,39%.

- Về trình độ lý luận chính trị:
+ Trình độ trung cấp: Có 511 đồng chí, chiếm tỷ lệ 29,66%;
+ Trình độ cử nhân, cao cấp: Có 603 đồng chí, chiếm tỷ lệ 34,98%.

Có thể nhận thấy: đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh đa số là cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi chiếm 92,93% tổng số cán bộ Đoàn cấp tỉnh); trình độ chuyên môn cao (trình độ đại học và sau đại học chiếm 98,09% tổng số cán bộ Đoàn cấp tỉnh); trình độ lý luận chính trị từng bước được hoàn thiện (trình độ trung cấp và cử nhân, cao cấp chiếm 64,64% tổng số cán bộ Đoàn cấp tỉnh). 

1.3. Cán bộ Đoàn cấp huyện

1.3.1. Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện
* Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện

Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện có 7.925 người. Trong đó có 5.323 nam và 2.602 nữ. 

- Về độ tuổi:
+ Từ 30 tuổi trở xuống: Có 2.866 đồng chí chiếm tỷ lệ 36,16%;
+ Từ 31 đến dưới 40 tuổi: Có 5.009 đồng chí chiếm tỷ lệ 63,2%;
+ Từ 41 tuổi đến dưới 50 tuổi: Có 50 đồng chí chiếm tỷ lệ 0,63%.
- Về trình độ chuyên môn:

+ Trung cấp: Có 58 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,73%;

+ Cao đẳng: Có 401 đồng chí, chiếm tỷ lệ 5,06%;

+ Đại học: Có 6.008 đồng chí, chiếm tỷ lệ 75,81%;
+ Sau Đại học: Có 1.458 đồng chí, chiếm tỷ lệ 18,4%.

- Về đào tạo lý luận chính trị

+ Trình độ sơ cấp: Có 1.772 đồng chí chiếm tỷ lệ 22,36%;

+ Trình độ trung cấp: Có 4.676 đồng chí chiếm tỷ lệ 59%;
+ Trình độ cử nhân, cao cấp: Có 1.074 đồng chí chiếm tỷ lệ 13,55%.

* Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện 

Tính đến tháng 12/2020, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện là 26.261 người. Trong đó có 17.656 nam và 8.605 nữ. 
- Về độ tuổi:
+ Từ 30 tuổi trở xuống: Có 12.238 đồng chí chiếm tỷ lệ 46,6%;
+ Từ 31 đến dưới 40 tuổi: Có 13.952 đồng chí chiếm tỷ lệ 53,13%;
+ Từ 41 tuổi đến dưới 50 tuổi: Có 71 đồng chí chiếm tỷ lệ 0,27%.
- Về trình độ chuyên môn:

+ Trung cấp: Có 997 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,79%;

+ Cao đẳng: Có 2.522 đồng chí, chiếm tỷ lệ 9,06%;

+ Đại học: Có 19.862 đồng chí, chiếm tỷ lệ 75,63%;
+ Sau Đại học: Có 2.880 đồng chí, chiếm tỷ lệ 10,97%.

- Về đào tạo lý luận chính trị

+ Trình độ sơ cấp: Có 7.903 đồng chí chiếm tỷ lệ 30,09%;

+ Trình độ trung cấp: Có 14.013 đồng chí chiếm tỷ lệ 53,36%;
+ Trình độ cử nhân, cao cấp: Có 1.955 đồng chí chiếm tỷ lệ 7,44%.

Độ tuổi bình quân của Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện thời điểm hiện nay trẻ hơn khoảng 1,3 tuổi so với năm 2009; trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng giảm 41,69%, trình độ đại học tăng 27,02%, trình độ sau đại học tăng 14,67%; trình độ lý luận chính trị sơ cấp giảm 25,3%, trình độ trung cấp lý luận chính trị tăng 3,71%, trình độ cao cấp tăng 21,59% so với năm 2009.
1.3.2. Cán bộ chuyên trách Đoàn cấp huyện (huyện, thị, thành đoàn, đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh)
Hiện nay, số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện là 3.109 người, trong đó: Số cán bộ trong biên chế là 2.835 người; số cán bộ hợp đồng 68 là 44 người; số cán bộ hợp đồng do đơn vị tự trả lương là 230 người.
- Về độ tuổi
+ Từ 30 tuổi trở xuống: Có 1.229 đồng chí chiếm tỷ lệ 39,53%;
+ Từ 31 đến 40 tuổi: Có 1.849 đồng chí chiếm tỷ lệ 59,47%;
+ Trên 40 tuổi: Có 31 đồng chí chiếm tỷ lệ 1%.
- Về trình độ chuyên môn:

+ Trung cấp: Có 18 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,04%;

+ Cao đẳng: Có 15 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,87%;

+ Đại học: Có 1.287 đồng chí, chiếm tỷ lệ 74,7%;
+ Sau Đại học: Có 403 đồng chí, chiếm tỷ lệ 23,39%.

- Về trình độ lý luận chính trị:
+ Trình độ trung cấp: Có 511 đồng chí, chiếm tỷ lệ 29,66%;
+ Trình độ cử nhân, cao cấp: Có 603 đồng chí, chiếm tỷ lệ 34,98%.

Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện dưới 40 tuổi chiếm tỉ lệ lớn (99,61%) trong tổng số cán bộ Đoàn cấp huyện, trong đó dưới 30 tuổi chiếm trên 40%. Trình độ chuyên môn cao (trình độ Đại học và sau đại học chiếm 89,52% tổng số cán bộ Đoàn cấp huyện). Tuy nhiên trình độ lý luận chính trị của cán bộ Đoàn cấp huyện hiện nay vẫn còn hạn chế (trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo lý luận chính trị chiếm 35,34% tổng số cán bộ Đoàn cấp huyện). 
1.4. Cán bộ Đoàn cấp cơ sở

Đoàn cơ sở có 22.633 Bí thư, trong đó có 10.017 Bí thư khối xã, phường, thị trấn và 12.616 Bí thư đoàn cơ sở các khối khác.

* Về độ tuổi:
+ Từ 30 tuổi trở xuống: có 9.750 đồng chí chiếm tỷ lệ 43,08%;
+ Từ 31 đến dưới 40 tuổi có: 12.802 đồng chí chiếm tỷ lệ 56,56%;
+ Trên 40 tuổi: có 81 đồng chí chiếm tỷ lệ 0,36%.
* Về trình độ chuyên môn:
+ Trình độ trung cấp: có 1.028 đồng chí chiếm tỷ lệ 4,54%;
+ Trình độ cao đẳng: có 2.108 đồng chí chiếm tỷ lệ 9,31%;
+ Trình độ đại học: có 17.433 đồng chí chiếm tỷ lệ 77,02%;
+ Trình độ sau đại học: có 2.064 đồng chí chiếm tỷ lệ 9,12%.
* Về đào tạo lý luận chính trị:
+ Chưa qua đào tạo: có 1.868 đồng chí chiếm tỷ lệ 8,25%;
+ Trình độ sơ cấp: có 7.229 đồng chí chiếm tỷ lệ 31,94%;
+ Trình độ trung cấp: có 12.885 đồng chí chiếm tỷ lệ 56,93%;
+ Trình độ cử nhân, cao cấp: có 651 đồng chí chiếm tỷ lệ 2,88%
.


Đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở dưới 40 tuổi chiếm 99,64% tổng số Bí thư Đoàn cơ sở, tuy nhiên độ tuổi từ 30 - dưới 40 tuổi tỷ lệ vẫn còn cao (56,56%); độ tuổi bình quân của Bí thư Đoàn cơ sở thời điểm hiện nay trẻ hơn khoảng 1,9 tuổi so với năm 2009. Trình độ của Bí thư Đoàn cơ sở cao hơn so với năm 2009 (trình độ đại học và sau đại học chiếm 86,14%); trình độ lý luận chính trị cơ bản đảm bảo (trình độ trung cấp và cử nhân, cao cấp chiếm 59,81% tổng số Bí thư Đoàn cơ sở), so với năm 2009 thì trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng giảm 17,4%, trình độ đại học tăng 13,6%, trình độ sau đại học tăng 3,8%; trình độ lý luận chính trị sơ cấp giảm 11,83%, trình độ trung cấp lý luận chính trị tăng 11,37%, trình độ cao cấp tăng 0,46%.

1.5. Bí thư Chi đoàn

Hiện nay, tổng số Bí thư chi đoàn trên cả nước là 234.179 đồng chí. Trong đó khu vực có số lượng lớn nhất là khối trường học với 100.816 đồng chí (chiếm 43,05%); tiếp đến là xã, phường, thị trấn với 79.905 đồng chí (chiếm 34,12%); Bí thư chi đoàn khối công chức, viên chức là 16.261 đồng chí (chiếm 6,33%); Bí thư chi đoàn khối doanh nghiệp là 14.733 đồng chí (chiếm 6,29%). Khu vực có số lượng nhỏ nhất là khối lực lượng vũ trang với 6.404 Bí thư chi đoàn (chiếm 2,73%). 

Đội ngũ Bí thư Chi đoàn có sự biến động thường xuyên, liên tục, đặc biệt là trong khu vực địa bàn dân cư và khu vực trường học. Trong đó, đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư được quan tâm, có 37/63 đơn vị hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ Bí thư chi đoàn. 
* Về trình độ chuyên môn, phần lớn đội ngũ Bí thư Chi đoàn có trình độ trung học phổ thông và đang học trung học phổ thông, chiếm khoảng trên 47%; trình độ trung cấp chiếm khoảng trên 13%; trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học chiếm khoảng trên 38%.

* Về đào tạo lý luận chính trị: Bí thư Chi đoàn chưa qua đào tạo có số lượng lớn, chiếm khoảng trên 75%; trình độ trung cấp, sơ cấp chiếm khoảng trên 23%.
2. Công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn

2.1. Cấp Trung ương
Công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn được thực hiện nghiêm túc thông qua thi tuyển và xét tuyển đảm bảo công khai, khách quan, đúng pháp luật. Để nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đã xác định đối tượng tuyển dụng theo từng vị trí việc làm cụ thể, kinh qua công tác Đoàn – Hội – Đội, giữ chức vụ từ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở trở lên hoặc đang là cán bộ đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan Đoàn thanh niên từ cấp huyện trở lên. Trường hợp là sinh viên mới tốt nghiệp đại học phải từng giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành Đoàn trường, ủy viên ban thư ký hội sinh viên trường hoặc bí thư liên chi đoàn khoa, liên chi hội trưởng khoa trở lên; đã được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội (có chứng nhận của các trường, trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên). Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyển dụng sinh viên xuất sắc vào làm việc tại cơ quan Trung ương Đoàn trong năm 2021.
Từ năm 2010 đến nay, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đã tuyển dụng vào biên chế và bổ nhiệm ngạch công chức đối với 119 đồng chí.

2.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tích cực trong tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ Đoàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Thực hiện nghị quyết của các tỉnh, thành phố về chính sách thu hút nhân tài, một số tỉnh, thành đoàn đã tham mưu tỉnh, thành ủy trong việc tuyển dụng đặc cách công chức đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp thạc sĩ về công tác tại cơ quan chuyên trách tỉnh, thành đoàn
. Hiện nay trong công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn ở các tỉnh, có nơi đại diện Đoàn cấp tỉnh được tham gia vào thành viên hội đồng tuyển dụng chung khi tuyển dụng công chức, viên chức thuộc khối đảng, đoàn thể; có nơi Đoàn cấp tỉnh được giao vai trò tiến hành sơ tuyển năng khiếu, các kỹ năng phù hợp với công tác thanh niên, công tác dân vận và đoàn thể…
. Từ năm 2010 đến nay, cấp tỉnh đã tuyển dụng được 458 cán bộ Đoàn chuyên trách (xét tuyển: 158 đồng chí; thi tuyển: 300 đồng chí), cấp huyện đã tuyển dụng được 1.129 cán bộ Đoàn chuyên trách (xét tuyển: 534 đồng chí, thi tuyển: 595 đồng chí). 

3.  Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn

3.1. Trung ương Đoàn

Căn cứ các quy định của Đảng
, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa X, XI), từ năm 2010 đến nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương Đoàn, gồm các chức danh: Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng, phó các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2012 - 2017, 2017 - 2022, và có rà soát, bổ sung định kỳ, cụ thể: quy hoạch giai đoạn 2012 -  2017 được thực hiện vào năm 2009, rà soát vào các năm 2012, 2014; quy hoạch giai đoạn 2017 - 2022 được thực hiện vào năm 2014, rà soát vào các năm 2017, 2019; quy hoạch giai đoạn 2022 - 2027 thực hiện vào năm 2019, rà soát, bổ sung năm 2021.

Đối với quy hoạch chức danh Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thực hiện và báo cáo kết quả quy trình quy hoạch để Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt theo quy định. Đối với quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng, phó các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền.

3.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc
Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chú trọng tham mưu cho cấp ủy đảng tiến hành công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại các địa phương, đơn vị theo nhiệm kỳ. Đồng thời, thường xuyên thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ chủ chốt Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 (tăng 10 đơn vị so với thời điểm sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn); thực hiện báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp phê duyệt và báo cáo Đoàn cấp trên. Ban Thường vụ Đoàn các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy trong công tác cán bộ đoàn, nhất là việc hiệp thương đối với nhân sự bầu vào chức danh chủ chốt của Đoàn theo đúng quy định của Quy chế. 

Nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch đa dạng: từ sinh viên mới tốt nghiệp đại học; đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp bộ đoàn trực thuộc; cán bộ trẻ có năng lực, khả năng làm công tác thanh vận ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương; cán bộ, đoàn viên tiêu biểu khu vực trường học; cán bộ quản lý và cán bộ đoàn trong các doanh nghiệp... Việc tạo nguồn, quy hoạch cán bộ chú trọng vào phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn của cán bộ. Coi trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có chất lượng để bổ sung nguồn quy hoạch. Ban Thường vụ Đoàn các cấp thực hiện các quy trình thăm dò, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh làm cơ sở tham mưu cấp ủy đưa vào diện quy hoạch. Nguồn cán bộ được quy hoạch cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong quá trình công tác.
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn
4.1. Trung ương Đoàn
Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ động, tập trung chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo các chuyên đề, lĩnh vực công tác: công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đoàn; công tác văn phòng; công tác tuyên giáo; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác xây dựng Đoàn, Hội và tập hợp, đoàn kết thanh niên trong các khu vực; tổ chức việc sát hạch nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Trung ương Đoàn về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, thứ XI.

Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Trung ương Đoàn hằng năm. Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đã cử 2.657 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
... Đồng thời, cử cán bộ Đoàn tham gia Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (Đề án 165) đảm bảo đúng đối tượng, các học viên tham gia Đề án đã được nâng cao nhận thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng đối ngoại, nhiều cán bộ được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 - 2020” (kèm theo quyết định số 2264-QĐ/TTg ngày 16/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ); để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung Đề án của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn mới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 - 2022" (kèm theo Quyết định số 130-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 25/10/2018), Đề án nâng cao năng lực Tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022 (kèm theo Quyết định số 118-QĐ/TWĐTN-BQT ngày 28/9/2018) đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội trong toàn hệ thống. Từ năm 2015 đến nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội; Xây dựng mới và ban hành các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu theo các lĩnh vực công tác, theo chức danh
; chỉ đạo tổ chức được 10 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho 821 lượt cán bộ ở Trung ương, Bí thư Đoàn xã các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các xã thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Tổ chức 26 lớp bồi dưỡng 6 loại hình nghiệp vụ chuyên sâu cho 3.504 cán bộ các ban phong trào thuộc Trung ương Đoàn và trưởng, phó các ban phong trào thuộc Đoàn cấp tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng theo chức danh cho 3.779 lượt cán bộ Đoàn
.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn thông qua việc cử cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở và thực hiện chủ trương 1+2. Năm 2019, 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh thuộc đối tượng đi cơ sở 1+2 hoàn thành việc đi cơ sở và đảm bảo thời gian quy định; đối với cán bộ cấp Trung ương, 100% cán bộ hoàn thành việc đi cơ sở. Năm 2020 và năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid phức tạp, việc đi cơ sở của cán bộ Đoàn được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, được cơ sở đánh giá tích cực. Nhiều cán bộ đã chủ động trong việc đăng ký nội dung, sắp xếp lịch làm việc chuyên môn và lịch công tác cơ sở phù hợp, nắm bắt thông tin cơ sở kịp thời. Hoạt động đi cơ sở đã tạo ra sự gắn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các ban chuyên môn của Đoàn cấp trên với cấp dưới, từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, tăng thông tin thực tiễn cho cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp. 


4.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp đã được các cấp bộ Đoàn đặc biệt coi trọng, không ngừng đổi mới hình thức triển khai, nội dung được cập nhật bám sát tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI, các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện toàn diện trên các đối tượng: cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ kiêm nhiệm đến cán bộ chuyên trách; cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ thuộc diện quy hoạch. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng được căn cứ vào thực tiễn công tác, tiêu chuẩn chức vụ, yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phù hợp với quy hoạch và chiều hướng phát triển của cán bộ. Đội ngũ báo cáo viên và cơ sở vật chất thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đầu tư, nâng cao chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động, tích cực trong tham mưu cơ chế chính sách, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra, tạo điều kiện để cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được gắn liền với công tác quy hoạch, do vậy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị của cán bộ Đoàn cơ bản đã kịp thời đáp ứng khi cán bộ đoàn được sắp xếp, bố trí công tác.
Công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn được triển khai thực hiện đa dạng, nội dung phong phú theo các mảng kiến thức nghiệp vụ cơ bản về Đoàn, Hội, Đội; các kiến thức theo chuyên đề, nghiệp vụ chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành, ngoại ngữ, tin học và công tác thanh vận... Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt theo từng năm, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị (đối với cấp huyện), các trường Đoàn, trường Đội (đối với một số tỉnh, thành đoàn có trường Đoàn, trường Đội) và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn mời báo cáo viên trực tiếp là lãnh đạo các ban chuyên môn Trung ương Đoàn, thường trực Đoàn cấp tỉnh, giảng viên có kinh nghiệm của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các trường Đoàn, Đội cấp tỉnh và các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ. Đã có nhiều hình thức sáng tạo và có hiệu quả trong bồi dưỡng cán bộ Đoàn đã được triển khai như: Thi cán bộ đoàn giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; Liên hoan bí thư chi đoàn giỏi; Hội thi bí thư chi đoàn giỏi; Hội thi chi đoàn mạnh; Hội trại cán bộ đoàn; Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh; thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ cán bộ đoàn… tạo điều kiện để mỗi cán bộ đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất một lần trong năm hoặc được cung cấp tài liệu nghiệp vụ công tác, cụ thể như sau:
* Đào tạo chuyên môn 
- Đối với đoàn cấp tỉnh và tương đương: Từ năm 2010 đến nay có 3.562 đồng chí được đào tạo về trình độ chuyên môn, trong đó: 1.426 đồng chí được đào tạo trình độ sau đại học (chiếm 40,03%), 1.981 đồng chí được đào tạo trình độ đại học (chiếm 55,62%), 155 đồng chí đào tạo trình độ cao đẳng (chiếm 4,35%).

 - Đối với đoàn cấp huyện và tương đương: Từ năm 2010 đến nay có 116.681 đồng chí được đào tạo về trình độ chuyên môn, trong đó: 39.426 đồng chí được đào tạo trình độ sau đại học (chiếm 33,79%), 63.263 đồng chí được đào tạo trình độ đại học (chiếm 54,22%), 13.992 đồng chí đào tạo trình độ cao đẳng (chiếm 11,99%).
- Đối với cấp cơ sở: Từ năm 2010 đến nay có 563.255 cán bộ Đoàn cấp cơ sở được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó: 42.381 cán bộ được đào tạo trình độ sau đại học (chiếm 7,54%), 420.129 đồng chí được đào tạo trình độ đại học (chiếm 74,57%), 100.745 đồng chí được đào tạo trình độ cao đẳng (chiếm 17,89%). 

Nhìn chung, cán bộ Đoàn các cấp được tập trung đào tạo trình độ chuyên môn đại học. Cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp được đào tạo về chuyên môn với tỷ lệ nêu trên là phù hợp với xu thế và đòi hỏi của thực tiễn, đảm bảo việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn.

* Đào tạo về lý luận chính trị

- Đối với đoàn cấp tỉnh và tương đương: Từ năm 2010 đến nay có 3.984 cán bộ đoàn cấp tỉnh được đào tạo trình độ lý luận chính trị, trong đó: 2.377 đồng chí đào tạo trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị (chiếm 59,66%), 1.607 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp (chiếm 40,34%).


- Đối với đoàn cấp huyện và tương đương: Từ năm 2010 đến nay có 42.654 cán bộ đoàn cấp huyện được đào tạo trình độ lý luận chính trị, trong đó: 13.669 đồng chí đào tạo trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị (chiếm 32,05%), 28.985 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp (chiếm 67,95%).
- Đối với cấp cơ sở: Từ năm 2010 đến nay có 153.602 cán bộ đoàn cấp cơ sở được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, trong đó có 5.711 đồng chí được đào tạo trình độ cao cấp, cử nhân (3,7%), 147.891 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp (96,3%).


Qua số liệu thống kê cho thấy, ở cấp cơ sở và cấp huyện trình độ lý luận chính trị được đào tạo chủ yếu là trình độ trung cấp; ở cấp tỉnh chủ yếu là trình độ cao cấp và cử nhân. Cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở các cấp được đào tạo về lý luận chính trị với tỷ lệ nêu trên là phù hợp với xu thế và đòi hỏi của thực tiễn; đảm bảo việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn. 

* Về bồi dưỡng cán bộ


Công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội được triển khai thực hiện đa dạng, nội dung phong phú theo mảng kiến thức nghiệp vụ cơ bản về Đoàn, Hội, Đội; các kiến thức theo chuyên đề, nghiệp vụ chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành; ngoại ngữ, tin học và công tác xã hội… Từ năm 2010 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 76.557 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội cho 1.463.397 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp.



5. Công tác luân chuyển, điều động, giới thiệu cán bộ Đoàn ứng cử
Trong thời gian qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động thực hiện công tác luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn thanh niên cấp tỉnh và cấp huyện. Coi luân chuyển cán bộ như một khâu quan trọng trong việc đào tạo thực tiễn cho đội ngũ cán bộ và tăng cường cán bộ cho những địa phương, đơn vị khó khăn. Ở một số địa phương, cán bộ đoàn trong quy hoạch nhất thiết phải được luân chuyển về cơ sở một thời gian.
5.1. Trung ương Đoàn


Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã cử 27 cán bộ các ban phong trào Trung ương Đoàn đi đào tạo thực tế tại cơ sở (10 đồng chí giữ chức Phó Bí thư, 06 đồng chí giữ chức Trưởng ban, 05 đồng chí giữ chức Phó trưởng Ban tỉnh, thành đoàn, 07 đồng chí giữ chức Phó Bí thư huyện đoàn). Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn từ cơ sở về đào tạo thực tế tại Trung ương Đoàn, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban. Tiếp nhận 02 đồng chí cán bộ biệt phái từ Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, bố trí giữ chức vụ Phó trưởng Ban thuộc Trung ương Đoàn trong thời gian biệt phái để đào tạo, bồi dưỡng.


Từ năm 2010 đến nay, đã có 05 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; 05 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. 
5.2. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc

Từ 2009 đến nay, đã có 177 lượt cán bộ Đoàn cấp tỉnh luân chuyển, điều động xuống cấp huyện; 222 lượt cán bộ Đoàn cấp huyện luân chuyển, điều động lên cấp tỉnh; 406 lượt cán bộ Đoàn cấp huyện luân chuyển, điều động xuống cấp xã; 968 lượt cán bộ Đoàn cấp xã luân chuyển, điều động lên cấp huyện.

Một số địa phương thực hiện luân chuyển cán bộ đoàn từ cấp tỉnh xuống cấp huyện và ngược lại hoặc đưa cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn lên làm việc tại Đoàn cấp huyện và ngược lại trong một thời gian nhất định
. Qua đó, vừa giúp cán bộ nắm tình hình thực tiễn công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở, vừa nâng cao nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đoàn. 
Công tác bố trí, sử dụng nguồn cán bộ của Đoàn được cấp ủy địa phương, đơn vị quan tâm. Tính từ năm 2010 đến nay, đã có 2.312 đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh (1.001 đồng chí chuyển sang công tác Đảng; 216 đồng chí chuyển sang công tác UBND; 61 đồng chí chuyển sang HĐND; 417 đồng chí chuyển sang các đoàn thể khác và 617 đồng chí chuyển sang các đơn vị khác), 18.058 đồng chí cán bộ Đoàn cấp huyện (4.066 đồng chí chuyển sang công tác Đảng; 1.993 đồng chí chuyển sang công tác UBND; 1.116 đồng chí chuyển sang HĐND; 3.361 đồng chí chuyển sang các đoàn thể khác và 7.522 đồng chí chuyển sang các đơn vị khác), 78.094 đồng chí cán bộ Đoàn cấp cơ sở (10.001 đồng chí chuyển sang công tác Đảng; 6.203 đồng chí chuyển sang công tác UBND; 2.839 đồng chí chuyển sang HĐND; 8.325 đồng chí chuyển sang các đoàn thể khác và 50.726 đồng chí chuyển sang các đơn vị khác) được điều động, bổ nhiệm.

- Giới thiệu tham gia cấp ủy:
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng số cán bộ Đoàn các cấp được giới thiệu tham gia cấp ủy là 12.151 đồng chí, trong đó: Đoàn cấp tỉnh có 68 đồng chí, gồm 63 Bí thư và 05 Phó Bí thư; 1.266 cán bộ Đoàn cấp huyện, gồm 1.266 Bí thư, Phó Bí thư và cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện; 10.817 Bí thư Đoàn cấp cơ sở. Kết quả, có 11.378 cán bộ Đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp (chiếm 93,6% số cán bộ Đoàn được giới thiệu).

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tổng số cán bộ Đoàn các cấp được giới thiệu tham gia cấp ủy là 31.803 đồng chí, trong đó: Đoàn cấp tỉnh có 81 đồng chí (59 Bí thư và 22 Phó Bí thư); Đoàn cấp huyện có 925 đồng chí; Bí thư Đoàn cấp cơ sở có 30.797 đồng chí. Kết quả, có 22.072 cán bộ Đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp (chiếm 69,4% số cán bộ Đoàn được giới thiệu). 

Có thể thấy, Đại hội XIII, số cán bộ Đoàn các cấp được giới thiệu và trúng cử cấp ủy tăng cao (giới thiệu tăng 2,6 lần; trúng cử tăng 1,9 lần) so với nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. 

-  Giới thiệu tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp: 
Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2016-2021 có 15 đồng chí trúng cử Quốc hội; 131 đồng chí trúng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 987 đồng chí trúng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và 17.918 đồng chí trúng cử Hội đồng nhân dân cấp xã
. 
Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2021-2026 có 48 cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 17 cán bộ Đoàn); 510 cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (trong đó có 112 cán bộ Đoàn); 5.010 cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (trong đó có 917 cán bộ Đoàn); 88.190 cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (trong đó có 14.856 cán bộ Đoàn)
.
So sánh 02 nhiệm kỳ thì tỷ lệ cán bộ Đoàn tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thì số cán bộ Đoàn là đại biểu Quốc hội tăng từ 15 đồng chí lên 17 đồng chí; còn số cán bộ Đoàn là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã giảm hơn so với nhiệm kỳ trước.  
6. Chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn

6.1. Trung ương Đoàn

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã vận dụng các quy định hiện hành để quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ trong quá trình làm việc, công tác như: bố trí nhà công vụ cho cán bộ được điều động từ các tỉnh, thành đoàn về Trung ương Đoàn; liên hệ các tỉnh, thành đoàn bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ điều kiện phòng nghỉ cho cán bộ của Trung ương Đoàn đi đào tạo thực tế ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí đi lại, chế độ hưởng lương, thưởng ngày lễ, ngày tết đối với cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở... Từ năm 2010 đến nay, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đã quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho 272 đồng chí; nâng bậc lương thường xuyên cho 1.125 đồng chí; thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính và tương đương cho 125 đồng chí; cử 23 đồng chí dự thi chuyên viên cao cấp và xét thăng hạng viên chức hạng I; quyết định để 146 đồng chí nghỉ hưu theo quy định.

6.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Đoàn cấp tỉnh và đoàn cấp huyện đều được quan tâm, tạo điều kiện ở các mức độ khác nhau về cơ sở vật chất và các điều kiện làm việc. Tuy nhiên ở cấp cơ sở, điều kiện, phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động của đoàn cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư: việc thiếu các trang thiết bị phục vụ cho công tác và tổ chức các hoạt động phong trào còn phổ biến; kinh phí ngân sách phục vụ các hoạt động còn khó khăn:
- Đối với cán bộ Đoàn chuyên trách: Chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ Trung ương đến cơ sở được thực hiện theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
- Đối với cán bộ Đoàn, cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề được quan tâm hỗ trợ theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Đối với cán bộ Đoàn chuyên trách trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối thì được xếp lương, hưởng phụ cấp theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 05/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.
- Đối với Bí thư Chi đoàn: Trước khi có Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì 49/63 tỉnh, thành phố có bố trí ngân sách hỗ trợ/ phụ cấp cho Bí thư Chi đoàn hoặc hỗ trợ khoán theo năm cho hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho Bí thư Chi đoàn. Sau khi thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì không còn phụ cấp cho Bí thư Chi đoàn mà hỗ trợ trực tiếp khi tham gia vào công việc cụ thể; tại một số tỉnh, thành bố trí được ngân sách thì có mức hỗ trợ riêng hằng tháng cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn hoặc khoán cho hoạt động của Chi đoàn.
7. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn

7.1. Trung ương Đoàn

Công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ được tiến hành hằng năm, gắn liền với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động. Việc đánh giá được tổ chức thực hiện đúng quy trình, trên tinh thần tự phê bình và phê bình, mang tính xây dựng, công khai, dân chủ, khách quan nhằm đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ. Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ của cơ quan Trung ương Đoàn được công khai đến cán bộ, lưu vào hồ sơ cán bộ và là căn cứ để thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ. Năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quy định thí điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hằng quý đối với Trưởng, phó ban phong trào và Văn phòng thuộc cơ quan Trung ương Đoàn và ban hành Quy định chính thức vào năm 2021.

7.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Căn cứ Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị “về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành hướng dẫn số 33-HD/TWĐTN-BTC ngày 10/7/2019 về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 – 2022 thay thế Hướng dẫn số 57-HD/TWĐTN ngày 12/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên”. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đoàn được các đơn vị quan tâm thực hiện theo tinh thần gắn nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn với đánh giá chất lượng đoàn viên, đảng viên hằng năm. Đối với cán bộ Đoàn trong độ tuổi đoàn, đang tham gia sinh hoạt đoàn phải được phân loại đoàn viên tại Chi đoàn. Đây là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để tiến hành quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Do đó, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đều được đưa ra xin ý kiến tập thể và theo phân cấp quản lý cán bộ của cấp ủy đảng cùng cấp.

8. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

8.1. Trung ương Đoàn

Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, định kỳ đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai thực hiện các chủ trương công tác, chỉ thị, nghị quyết của đoàn các cấp trong công tác cán bộ Đoàn. Từ năm 2010 đến nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tiến hành triển khai làm việc với 19 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn
 (trong đó năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã làm việc với 13 đơn vị về việc thực hiện Quy chế), tiến hành giám sát Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, qua đó đề nghị cấp ủy quan tâm tới các khâu trong công tác cán bộ đoàn, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn và đặc biệt là bố trí công tác phù hợp với cán bộ đoàn khi quá tuổi.
8.2. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc
Căn cứ Quy chế cán bộ Đoàn, Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham mưu Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy kiểm tra, giám sát việc cấp ủy các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn các cấp đã chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát cơ sở đoàn trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến cán bộ đoàn, tổ chức giám sát cấp ủy trong việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Từ năm 2010 đến nay đã có 15 tỉnh, thành đoàn tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn
. Bên cạnh đó đa số các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hàng năm đều định kỳ báo cáo với với Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy, cấp ủy đơn vị về các nội dung trong việc triển khai, thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tại đơn vị mình. Qua các buổi làm việc, cấp ủy các đơn vị đã quan tâm đến việc bố trí công tác phù hợp với các đồng chí cán bộ đoàn quá tuổi và quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ tại đơn vị.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về công tác cán bộ đoàn. Công tác cán bộ Đoàn ở các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực; các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn từ Trung ương tới cơ sở từng bước được chuẩn hóa, tác động tích cực đến chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp. Quy chế đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, độ tuổi của cán bộ đoàn các cấp, đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và sự phối hợp trong công tác cán bộ đoàn của cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn các cấp, tạo thuận lợi, thống nhất trong quá trình triển khai, thực hiện. Sau khi triển khai thực hiện Quy chế, độ tuổi cán bộ đoàn được trẻ hóa, sát với độ tuổi thanh niên, số lượng cán bộ đoàn được đào tạo về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị ngày càng tăng.

Việc tạo nguồn, tuyển dụng cán bộ đoàn trong cả hệ thống thường xuyên được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sâu sát và tập trung hơn, đặc biệt là việc chăm lo quyền lợi chính trị cho cán bộ đoàn đã tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn phát huy khả năng, sở trường, cống hiến, trưởng thành, từ đó việc bố trí, sử dụng, điều động cán bộ đoàn thuận lợi hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn được quan tâm thực hiện từ Trung ương tới địa phương, tạo điều kiện để cán bộ được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, trong hệ thống của Đoàn. Đặc biệt chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, từng bước thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước. 

Công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch cán bộ đoàn được quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng. Công tác quy hoạch được thực hiện tốt đã thu hút được cán bộ trẻ có năng lực bổ sung nguồn cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Các bước rà soát, giới thiệu bổ sung nguồn nhân sự quy hoạch được tiến hành bảo đảm mở rộng dân chủ, khách quan. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ có trình độ, năng lực, trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn (từ nhiều nguồn khác nhau) được thực hiện kịp thời, bổ sung cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, góp phần đảm bảo sự ổn định trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp bộ đoàn. Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đoàn các cấp nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các đơn vị; quan tâm đến cơ chế đặc thù cho đội ngũ cán bộ Đoàn.


2. Hạn chế

2.1. Về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn


- Một số cấp bộ Đoàn chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa các quy định của Quy chế nhằm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Một số địa phương, đơn vị khi ban hành quy chế, tiêu chuẩn đề ra đối với cán bộ đoàn cao hơn so với Quy chế cán bộ Đoàn (độ tuổi trẻ hơn, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngạch công chức cao hơn) nhưng chính sách và việc chỉ đạo điều hành để thực hiện chưa được xuyên suốt, dẫn đến khó khăn trong bố trí cán bộ đoàn. 

- Còn một bộ phận cán bộ Đoàn chủ chốt khu vực trường học, khối doanh nghiệp chưa đạt chuẩn về lý luận chính trị; một bộ phận cán bộ Đoàn khu vực địa bàn dân cư chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, cán bộ Đoàn khu vực công nhân lao động, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang vượt quá độ tuổi giữ chức vụ lần đầu khi bố trí công tác.

- Các cơ quan có liên quan chưa kịp thời phối hợp tham mưu, đề xuất ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn trong Quân đội, Công an. 
2.2. Công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn


- Mặc dù đã được Ban Tổ chức Trung ương Đảng phân cấp nhưng nhiều tỉnh, thành ủy trong thời gian dài không tổ chức thi tuyển công chức dẫn đến việc một số tỉnh, thành đoàn thiếu cán bộ, không đảm bảo biên chế so với số lượng định biên đã được cấp ủy giao. Theo thống kê đến tháng 12/2020, số cán bộ trong biên chế và hợp đồng 68 ở cấp tỉnh là 1.586 người; so với biên chế được giao thì số cán bộ Đoàn cấp tỉnh thiếu 371 người; 60/67 đơn vị đều thiếu cán bộ chuyên trách từ 01 đến 17 người, trong đó tỉnh thiếu nhiều nhất là Thanh Hóa, Bình Định (thiếu 17 người); số cán bộ trong biên chế và hợp đồng 68 ở cấp huyện là 2.879 người; so với biên chế được giao thì số cán bộ Đoàn cấp huyện thiếu 858 người
. Một số địa phương việc thiếu hụt cán bộ đoàn kéo dài, không được giải quyết đã gây ra không ít những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng đến chất lượng phong trào.
Một số tỉnh nhiều năm chưa tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể
, do đó nhiều lao động diện hợp đồng tại tỉnh đoàn liên tiếp nghỉ việc sau nhiều năm công tác vì quá tuổi tuyển dụng công chức. Trong khi đó, nguồn công chức từ khối Đảng, Nhà nước nếu muốn chuyển sang làm ở tổ chức Đoàn cũng “khan hiếm” do phụ thuộc tiêu chuẩn, độ tuổi, kỹ năng công tác Đoàn. Mặt khác, việc xét tuyển cán bộ Đoàn từ cấp xã hoặc viên chức gặp khó khăn do mâu thuẫn giữa quy định thời gian công tác từ đủ 60 tháng với tuổi tham gia lần đầu Ban Chấp hành các cấp theo quy định của Quy chế. 


- Một số nơi Đoàn cấp tỉnh không có vai trò trong công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn. Việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện theo quy định chung áp dụng ở khối đảng, đoàn thể. Do đó, có trường hợp công chức trúng tuyển vào cơ quan chuyên trách của Đoàn nhưng không phù hợp với công tác Đoàn, không đáp ứng được yêu cầu công tác thanh vận, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhân sự trúng tuyển. 
2.3. Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn
- Một số đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch
. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đoàn cấp huyện, cấp cơ sở ở nhiều đơn vị chưa thực hiện thường xuyên. 
- Ở một số nơi thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đoàn chưa đảm bảo tính kế thừa, chưa mang tính đột phá, chưa chú ý đến tính đặc thù về độ tuổi công tác của cán bộ Đoàn. Quy hoạch còn khép kín, thiếu tính mở, chưa phát hiện và mở rộng nguồn cán bộ ở cơ quan, đơn vị khác; việc thực hiện công tác quy hoạch thường chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, cấp huyện mà chưa chỉ đạo, hướng dẫn triển khai quy hoạch cán bộ Đoàn ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó, một số đơn vị không thực hiện công tác quy hoạch trong khu vực doanh nghiệp và khu vực trường học.

2.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn

- Do đặc thù cán bộ đoàn luân chuyển nhanh, ở một số nơi việc đào tạo, bồi dưỡng không kịp so với yêu cầu của thực tiễn. Hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa có sự đồng bộ, hiệu quả ở các cấp bộ đoàn.

- Việc cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị chưa đáp ứng yêu cầu do phụ thuộc vào chỉ tiêu được giao hằng năm dẫn đến nhiều cán bộ trẻ, có năng lực nhưng thiếu tiêu chuẩn, điều kiện về lý luận chính trị để bổ nhiệm, giới thiệu giữ các chức vụ trong Đoàn. 


2.5. Công tác luân chuyển, điều động, giới thiệu cán bộ Đoàn ứng cử

- Hiện nay ở nhiều địa phương việc bố trí đầu ra cho cán bộ đoàn gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng vẫn còn nhiều cán bộ đoàn cấp cơ sở quá tuổi chưa được bố trí chuyển công tác
.

- Có cán bộ được bố trí công việc chưa phù hợp với sở trường, quá trình cống hiến và năng lực công tác cũng như quy hoạch cán bộ đã ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả công tác của cán bộ đoàn khi đến tuổi trưởng thành.

2.6. Chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn
- Điều 23 của Quy chế cán bộ Đoàn về chế độ và chính sách cho cán bộ Đoàn quy định:“Cán bộ đoàn có thời gian công tác đoàn, hội, đội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi thi tuyển công chức được cộng điểm ưu tiên”. Tuy nhiên, cơ chế cộng điểm ưu tiên trong quá trình tuyển dụng cán bộ Đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn cũng chưa được hướng dẫn cụ thể để áp dụng. 
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp hiện nay còn một số điểm bất cập, vẫn còn một số đối tượng cán bộ Đoàn chưa được hưởng phụ cấp; chế độ, mức phụ cấp ở các khu vực còn chưa đồng đều:

+ Đối với Ban Bí thư Trung ương Đoàn: Trung ương Đoàn là cơ quan Đoàn thể cấp Trung ương, nhưng hiện nay, hệ số phụ cấp chức vụ Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn (là các chức danh cấp phó của Đoàn thể Trung ương) lại được quy định thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ cấp phó của các Đoàn thể Trung ương khác. Hiện nay mức phụ cấp của Bí thư thường trực Trung ương Đoàn là 1,2; Bí thư Trung ương Đoàn là 1,1 (mức phụ cấp của Phó các đoàn thể Trung ương khác là 1,3).
+ Đối với Phó Bí thư Đoàn cấp xã hiện nay là cán bộ bán chuyên trách, do vậy, được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế, tuy nhiên mức hưởng còn thấp (địa phương cao nhất được hưởng 2,34 lần mức lương cơ sở; địa phương thấp nhất là 0,15 lần mức lương cơ sở); việc áp dụng này tùy thuộc vào ngân sách của từng địa phương nên không đồng đều trong cả nước
; đối với đồng chí được phân công kiêm nhiệm các chức danh được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm nhưng phụ cấp tối đa không quá 50% và không được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
+ Đối với cán bộ Đoàn, cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề được quan tâm hỗ trợ theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa bố trí được cán bộ chuyên trách Đoàn, Hội; việc ban hành định mức thời gian làm công tác Đoàn, Hội một số nơi còn chưa đảm bảo theo quy định; nhiều nơi chưa thực hiện chi trả mức phụ cấp cho cán bộ Đoàn, Hội theo quy định.
+ Đối với cán bộ Đoàn trong lực lượng vũ trang, cơ quan: Chưa có quy định, hướng dẫn phụ cấp dành cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm trong cơ quan, lực lượng vũ trang. 
+ Đối với cán bộ Đoàn trong doanh nghiệp: Hiện nay, mới chỉ có quy định về xếp lương, phụ cấp cho cán bộ Đoàn chuyên trách trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (Theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 05/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương); chưa quy định về phụ cấp đối với cán bộ Đoàn kiêm nhiệm.

+ Đối với Bí thư Chi đoàn: Thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì Bí thư Chi đoàn không phải là đối tượng được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước (chỉ áp dụng phụ cấp đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận). Bí thư Chi đoàn chỉ được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác theo công việc cụ thể. Tuy nhiên, tùy theo ngân sách của từng tỉnh mà có mức hỗ trợ khác nhau, trung bình từ 30.000đ – 50.000đ/ngày và phụ thuộc vào tổng mức khoán chung trong năm.

3. Nguyên nhân của hạn chế

3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Cấp ủy một số đơn vị thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy chế.

- Đội ngũ cán bộ đoàn có đặc thù thường xuyên được luân chuyển, điều động, do vậy ảnh hưởng đến tính ổn định trong công tác cán bộ. 

- Nguồn lực, kinh phí để tổ chức hoạt các động của Đoàn nhất là ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế. 
3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Một số quy định, điều khoản của Quy chế chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa thống nhất và đồng bộ trong quá trình thực hiện.

- Quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, nhất là cán bộ cấp huyện, cấp cơ sở của Quy chế hiện nay đang thấp hơn so với các tiêu chuẩn cán bộ công chức hiện hành của Chính phủ do đó đã phần nào ảnh hưởng đến việc bố trí, sử dụng cán bộ đoàn các cấp khi đến tuổi trưởng thành.

- Một số cấp bộ đoàn còn thiếu chủ động trong tham mưu, lúng túng trong phương pháp triển khai, thực hiện. Vẫn có trường hợp cán bộ đoàn chưa thực sự nỗ lực, thiếu rèn luyện, phấn đấu trong quá trình công tác.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo Ban Thường vụ các Tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo cấp ủy các cấp, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, trong đó trước mắt quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp; tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách khi quá tuổi làm cán bộ Đoàn theo quy định tiêu chuẩn về độ tuổi của Quy chế. Xem xét, quan tâm giới thiệu cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn có độ tuổi không còn phù hợp với công tác Đoàn Thanh niên để các bộ, ban, ngành, địa phương xem xét, tiếp nhận, bố trí phù hợp với sở trường công tác và quá trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Tiếp tục thực hiện quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2017 – 2022, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2022 – 2027; chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn. 

3. Quan tâm, bồi dưỡng, rà soát đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2027.

4. Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022 và Kết luận số  08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn phù hợp với tình hình mới.
5. Chủ trì, phối hợp với Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng, Bộ Công an và Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam để đề xuất, bổ sung hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn của cán bộ Đoàn trong Quân đội, Công an.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế cán bộ Đoàn
Đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của công tác cán bộ Đoàn trong tình hình hiện nay, cụ thể:
 - Về trình độ chuyên môn: Khoản c, Điều 1, Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 06/11/2019 về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tiêu chuẩn của công chức cấp xã: “Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Để Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn thuận lợi khi sắp xếp, bố trí, đủ tiêu chuẩn để xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã sau khi thôi chức danh Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn, đảm bảo các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ về tuyển dụng công chức cấp xã và đảm bảo thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất: 
Nâng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của cán bộ Đoàn cấp cơ sở (bí thư đoàn xã, phường, thị trấn) từ trung cấp thành từ đại học trở lên; đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ chuyên môn giữ nguyên theo quy định hiện hành. Về lâu dài cần đồng bộ, liên thông, không phân biệt công chức cấp xã với công chức. 

- Về trình độ lý luận chính trị: Để đảm bảo các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn và đảm bảo thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, đề xuất bổ sung, sửa đổi như sau: Đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh, đề xuất nâng tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị của Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh từ trung cấp lên trình độ cao cấp.

2. Đề xuất một số cơ chế nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

2.1. Đề xuất có hướng dẫn cụ thể việc tuyển dụng cán bộ Đoàn để làm việc tại cơ quan đoàn chuyên trách từ cấp huyện trở lên theo Quy định tại Điều 15, Quy chế cán bộ Đoàn theo hướng: cần có bước sơ tuyển của cơ quan chuyên trách đoàn trước khi thi tuyển công chức. 

2.2. Điểm a, khoản 2, Điều 18, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định về tiếp nhận công chức: “Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này (Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hương lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức) phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển”, tuy nhiên, để tạo nguồn cán bộ trẻ làm công tác chuyên trách tại Đoàn các cấp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng: 

Đối với công chức cấp xã, viên chức là giáo viên đã có thời gian làm công chức, viên chức từ đủ 36 tháng trở lên thì được xem xét tiếp nhận vào làm công chức tại cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên, đồng thời công chức được tiếp nhận phải có thời gian làm việc tại cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên từ 24 tháng và hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được chuyển sang cơ quan khác. 

2.3. Đề xuất hướng dẫn cụ thể về việc cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức theo quy định tại Điều 23 của Quy chế cán bộ Đoàn về chế độ và chính sách cho cán bộ Đoàn:“Cán bộ đoàn có thời gian công tác đoàn, hội, đội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi thi tuyển công chức được cộng điểm ưu tiên” để đảm bảo thực hiện việc tuyển dụng cán bộ Đoàn theo đúng Quy chế và phù hợp với tính chất đặc thù của công tác thanh niên.

2.4. Trước thực trạng thiếu hụt cán bộ hoặc cán bộ được tuyển dụng nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và việc một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong thời gian dài không tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể đã gây khó khăn lớn về công tác cán bộ trong hệ thống tổ chức Đoàn, ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn tại các địa phương và công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, sử dụng cán bộ chuẩn bị trước một bước cho Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra vào năm 2022. Do vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương xem xét, đồng ý về chủ trương để Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện.
2.5. Đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo Ban Thường vụ các Tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp; quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách khi quá tuổi làm cán bộ đoàn theo quy định tiêu chuẩn về độ tuổi của Quy chế. 

	Nơi nhận:
- Đ/c Võ Văn Thưởng, UVBCT, 
Thường trực Ban Bí thư TW Đảng;

- Đ/c Trương Thị Mai, UV BCT, Bí thư 

TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW;

- Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, BT TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW;

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, BT TW Đảng,  

  Trưởng ban Tuyên giáo TW;

- Đ/c Nguyễn Quang Dương, UVBCH
 TW Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức TW;

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, 

  Ban Tổ chức, Văn phòng TW Đảng;

- Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW;

- Các đ/c Bí thư TW Đoàn;

- Các đ/c UV BCH TW Đoàn;

- Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn;

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- Lưu BTC, VP.                                     
	TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ NHẤT

(đã ký)
Nguyễn Anh Tuấn


Để báo cáo








� Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Lai Châu, Nghệ An, Đồng Tháp, Hà Giang, Bình Định, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội. 


� Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên Trường học, Ban Công tác thiếu nhi, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Ban Thanh niên Nông thôn, Ban Thanh niên Xung phong, Ban Quốc tế, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Văn phòng Đảng - đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn.


� Học viện TTN Việt Nam, Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên, Trung tâm TTN Trung ương, Trung tâm TTN miền Trung, Trung tâm TTN miền Nam, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi TW, Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Ban Phát thanh thanh thiếu nhi, Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Nhà xuất bản Thanh niên, Nhà xuất bản Kim Đồng.


� Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch - Dịch vụ Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH MTV Sản xuất - xuất nhập khẩu thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tổng đội TNXP Trường Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại Vạn Xuân, Công ty cổ phần Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam.


� 04 đơn vị (Yên Bái, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước) có 03 phòng, ban; 16 đơn vị (Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối các Doanh nghiệp Trung ương) có 04 phòng, ban; 31 đơn vị (Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau) có 05 phòng, ban; 06 đơn vị (Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng) có 06 phòng, ban; 04 đơn vị (Hải Dương, Đắk Lắk, Hà Nội, Kiên Giang) có 07 phòng, ban;  01 đơn vị (TP Hồ Chí Minh) có 08 phòng, ban.


� Có 101 huyện, thị, thành đoàn chỉ có 02 cán bộ trong biên chế; có 08 huyện, thị có 01 cán bộ trong biên chế: Thị đoàn Bình Long, Bình Phước (01 cán bộ/04 biên chế được giao); Huyện đoàn Cô Tô, Quảng Ninh (01/02); Huyện đoàn Cát Tiên, Lâm Đồng (01/04); Huyện đoàn Mường Lát, Thanh Hóa (01/06); Huyện đoàn Hà Trung, Thanh Hóa (01/06); Thị đoàn Mường Lay, Điện Biên (01/02); Huyện đoàn Lý Nhân, Hà Nam (01/04); Huyện đoàn U Minh, Cà Mau (01/06).


� - Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành:


+ 09 quy chế, quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Trung ương Đoàn: Quy chế đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế tổ chức thi tuyển; các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn và quy trình tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ; danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; về công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; về chế độ tự học tập; về việc nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn; về công tác thi đua, khen thưởng.


+ Chương trình số 34-CTr/TWĐTN-BTC ngày 05/11/2015 về “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ giai đoạn 2015-2020”.


+ Hướng dẫn số 72-HD/TWĐTN ngày 9/3/2012 về “Quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp tỉnh” và Hướng dẫn số 37-HD/TWĐTN-BTC ngày 06/11/2019 về Quy trình kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh thay thế hướng dẫn số 72-HD/TWĐTN.


+ Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018 – 2022.


+ Công văn số 2285-CV/TWĐTN-BTC ngày 26/02/2019 về việc xây dựng quy hoạch giai đoạn 2022 - 2027 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2017 - 2022.


- Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X ban hành Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.


- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI ban hành Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022; Kết luận số 08- KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022. 


� Tham mưu với cấp ủy ban hành quy chế, quy định riêng, hoặc hướng dẫn thực hiện quy chế theo đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Sơn La, Phú Yên, Ninh Thuận, Tây Ninh, Gia Lai, Yên Bái, Tiền Giang, An Giang, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.


� Tỉnh đoàn Cao Bằng ban hành Quyết định số 687 về “Ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan Tỉnh đoàn”; Tỉnh đoàn Bến Tre ban hành Chương trình hành động số 28 về công tác cán bộ đoàn thời kỳ mới; Tỉnh đoàn Long An ban hành Kế hoạch số 19 về thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh; Tỉnh đoàn Bình Thuận ban hành Chương trình hành động số 08 “về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2015”; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi ban hành Hướng dẫn số 45 “về việc hướng dẫn kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, giai đoạn 2012-2017”; Tỉnh đoàn Quảng Ninh ban hành Quyết định số 39 “về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, phó các ban, Chánh, Phó Văn phòng Tỉnh đoàn”, Đề án số 01 “về việc luân chuyển, đào tạo cán bộ giai đoạn 2013-2017”…


� Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Trị, Đoàn khối các cơ quan Trung ương.


� TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nam Định, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Hà Nam. Đặc biệt Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức 2 kỳ sát hạch tiêu chuẩn chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn. 


� Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần NQ số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kết luận số 12-KL/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị về “sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ”; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Công văn số 3294-CV/BTCTW ngày 26/7/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021- 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.


� Cử 1.262 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, đi học cao học, nghiên cứu sinh; bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý Nhà nước...); cử 123 đồng chí đi học theo Đề án 165; cử 315 đồng chí đi đào tạo lý luận chính trị (161 đồng chí đi đào tạo trung cấp, 154 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị). Tổ chức bồi dưỡng theo chuyên đề cho 125 lượt cán bộ, công chức các ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn. Cử 391 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. Cử 441 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng cho cán bộ thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4 (đối tượng 1 là 10 đồng chí; đối tượng 2 là 75 đồng chí; đối tượng 3, 4 là 356 đồng chí).


� Ngày 14/12/2015, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 1070-QĐ/TWĐTN về việc quy định khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội với chương trình được thiết kế là 260 tiết, gồm 03 khối kiến thức: Kiến thức lý luận về Đoàn, Hội, Đội; Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; Kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; quyết định số 1071- QĐ/TWĐTN về việc quy định chương trình bồi về nghiệp vụ công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, công tác Hội Sinh viên Việt Nam, công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; quyết định số 1072-QĐ/TWĐTN về việc quy định chương trình bồi dưỡng chức danh Bí thư đoàn cấp tỉnh, Bí thư đoàn cấp huyện và Bí thư Đoàn cơ sở. Các chương trình được thiết kế theo hướng mở, gồm những chuyên đề bắt buộc và một số chuyên đề có thể cập nhật mới tùy theo điều kiện, tình hình thực tế hàng năm. Nội dung các chuyên đề được thiết kế bao gồm kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác ở các lĩnh vực.


� Tổ chức 06 lớp bồi dưỡng cho 639 cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra; 06 lớp bồi dưỡng cho 720 lượt cán bộ làm công tác tuyên giáo; 05 lớp bồi dưỡng cho 674 cán bộ làm công tác Hội Sinh viên; 05 lớp bồi dưỡng cho 600 cán bộ làm công tác Hội Liên hiệp thanh niên; 04 lớp bồi dưỡng cho 580 cán bộ làm công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 251 cán bộ đương chức hoặc cán bộ trong quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chưa qua đào tạo chương trình tương ứng; 10 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cho 475 lượt cán bộ. Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp tỉnh và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh cho 286 lượt cán bộ; bồi dưỡng cho 1.283 lượt Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện; bồi dưỡng cho 2.210 lượt Bí thư Đoàn cơ sở và cán bộ quy hoạch Bí thư Đoàn cơ sở.





� Các đơn vị làm tốt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,... Trong một thời gian, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc thực hiện đề án đưa cán bộ Tỉnh đoàn về làm Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và đưa Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn lên công tác tại Tỉnh đoàn trong 3 tháng.


� Trúng cử Quốc hội có có 02 đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, 07 đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn; 01 đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn; 05 đồng chí cán bộ đoàn cấp tỉnh. Trúng cử HĐND cấp tỉnh có  49 Bí thư, 26 Phó Bí thư, 17 ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ cơ quan tỉnh đoàn; ở cấp huyện có 28 Bí thư, 08 đồng chí Phó Bí thư và 01 Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện đoàn; 02 đồng chí Bí thư đoàn cấp cơ sở. Trúng cử HĐND cấp huyện có 465 ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 317 đồng chí cán bộ chuyên trách đoàn cấp huyện. Trúng cử HĐND cấp xã có 5.844 Bí thư chi đoàn, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã, phường, thị trấn.


� Trúng cử Quốc hội có 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn; 08 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh, thành đoàn; 02 đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh; 03 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện; 03 đồng chí cán bộ Đoàn cấp cơ sở và 31 cán bộ trẻ ngành khác. Trúng cử HĐND cấp tỉnh có 55 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tỉnh, thành đoàn; 04 đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh; 40 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn, cán bộ chuyên trách Đoàn cấp huyện; 13 đồng chí cán bộ Đoàn cấp cơ sở và Chi đoàn và 398 cán bộ trẻ ngành khác. Trúng cử HĐND cấp huyện có 550 Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện; 316 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở: 267 người; 51 Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn và 4.093 cán bộ trẻ ngành khác. Trúng cử HĐND cấp xã có 14.856 cán bộ Đoàn và 73.334 cán bộ trẻ ngành khác. 


� Gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nghệ An (năm 2014 và năm 2020), Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an.


� Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hưng Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Hòa Bình, Quảng Bình, Cần Thơ, Bình Dương, Phú Yên, Quảng Nam, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Nghệ An.


� Có 101 huyện, thị, thành đoàn chỉ có 02 cán bộ trong biên chế; có 08 huyện, thị có 01 cán bộ trong biên chế: Thị đoàn Bình Long, Bình Phước (01 cán bộ/04 biên chế được giao); Huyện đoàn Cô Tô, Quảng Ninh (01/02); Huyện đoàn Cát Tiên, Lâm Đồng (01/04); Huyện đoàn Mường Lát, Thanh Hóa (01/06); Huyện đoàn Hà Trung, Thanh Hóa (01/06); Thị đoàn Mường Lay, Điện Biên (01/02); Huyện đoàn Lý Nhân, Hà Nam (01/04); Huyện đoàn U Minh, Cà Mau (01/06).


 � Ninh Bình (2015), Điện Biên (2 lần thi gần nhất là năm 2015, 2021), Cần Thơ (2 lần thi gần nhất là năm 2015, 2021), Bắc Giang (lần thi gần nhất năm 2014 – dự kiến cuối năm 2021 tổ chức thi), Hải Dương (2 lần thi gần nhất là năm 2013, 2021), Hà Nam (lần thi gần nhất năm 2012 – dự kiến cuối năm 2021 tổ chức thi), Phú Yên (lần thi gần nhất năm 2014 – dự kiến cuối năm 2021 tổ chức thi), Cà Mau (2 lần thi gần nhất là năm 2014, 2021), Bình Phước (2 lần thi gần nhất là năm 2011, 2021), Thanh Hóa (lần thi gần nhất năm 2013 – dự kiến cuối năm 2021 tổ chức thi), Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (2 lần thi gần nhất là năm 2014, 2021).


� Tính đến tháng 12/2019, có 38/67 đơn vị tiến hành rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng kế hoạch quy hoạch nhiệm kỳ 2022-2027.


� Trong đó: Bí thư Đoàn cấp tỉnh: 02 đồng chí (Yên Bái, Phú Yên); Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh: 25 đồng chí; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh là Trưởng ban, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn: 25 đồng chí, Phó trưởng Ban, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn: 25 đồng chí; Bí thư Đoàn cấp huyện: 176 đồng chí; Phó Bí thư Đoàn cấp huyện: 109 đồng chí; Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện: 80 đồng chí.


� Có 07/63 tỉnh, thành mức phụ cấp chức vụ cho Phó Bí thư đoàn xã <0.5 lương cơ bản (trong đó, tỉnh Bến Tre, Long An không có phụ cấp); có 21/63 tỉnh, thành <1.0 lương cơ bản; có 35/63 tỉnh, thành mức phụ cấp >1.0 lương cơ bản trong đó có 06/63 tỉnh, thành mức phụ cấp từ 1.5 lần lương cơ bản trở lên.
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